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BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH 
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2018/TT-NHNN NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2018 
CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC, HỒ SƠ CHẤP THUẬN DANH SÁCH 
DỰ KIẾN NHÂN SỰ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG VÀ 
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết ban hành DTTT
1. Cơ sở pháp lý

1.1. Quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024

- Điều 44 về chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng (TCTD) quy định:

“1. Danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu, bổ nhiệm các chức danh này. Những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hồ sơ, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu, bổ nhiệm các chức danh quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức tín dụng phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước danh sách người được bầu, bổ nhiệm chức danh quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bầu, bổ nhiệm.”

- Khoản 3 Điều 98 về Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh NHNg) quy định:

“3. Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 41 của Luật này. Người dự kiến được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bổ nhiệm. 

Hồ sơ, thủ tục chấp thuận người dự kiến được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thông báo người được bổ nhiệm thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 44 của Luật này.”

- Khoản 1, 3 và 4 Điều 41 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của TCTD quy định:

“1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật này;

b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

c) Có trình độ từ đại học trở lên;

d) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán.

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;

b) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;

c) Có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

d) Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng đó;

đ) Trưởng ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

4. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này;

b) Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;

c) Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất 05 năm là người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất 05 năm là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

d) Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.”

- Điểm a khoản 1 và điểm đ, e khoản 2 Điều 42 về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định:

“1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) và chức danh tương đương theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng: 

a) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này;

...

đ) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 69, điểm b khoản 1 Điều 73 và điểm a khoản 2 Điều 77 của Luật này;

...

2. Những người sau đây không được là Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con của tổ chức tín dụng:

...đ) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng theo yêu cầu nhiệm vụ;

e) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng;...”.
- Khoản 3 Điều 69 về Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần quy định:

“3. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị nhưng không được vượt quá 02 thành viên Hội đồng quản trị của một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao bắt buộc.”.
1.2. Quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung)
Khoản 1 Điều 24 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định về Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ như sau: 
“Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành thông tư để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

2. Sự cần thiết ban hành DTTT

Luật Các TCTD năm 2024 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024) đã có những quy định sửa đổi, bổ sung mới liên quan đến người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của ngân hàng thương mại, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh NHNg. Theo đó, để các đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện trên thực tế, đảm bảo phù hợp với các quy định mới tại Luật Các TCTD năm 2024, việc ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (DTTT) là cần thiết.

 II. Định hướng xây dựng DTTT

- Làm cơ sở để ngân hàng thương mại, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh NHNg thống nhất triển khai thực hiện. 
- Phù hợp với quy định của Luật Các TCTD năm 2024, thực tế việc chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh NHNg.
III. Bố cục của DTTT

DTTT được xây dựng gồm 04 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN.

Điều 2: Thay thế Phụ lục số 16, Phụ lục số 17 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng) bằng Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 3: Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Điều 4: Hiệu lực thi hành.


IV. Bảng so sánh, thuyết minh các nội dung sửa đổi, bổ sung tại DTTT
	STT
	Quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN 
(đã được sửa đổi, bổ sung)
	Quy định tại DTTT
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	1
	Điểm a khoản 2 Điều 3. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ

“2. Văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự:

a) Đối với tổ chức tín dụng: Văn bản do người đại diện theo pháp luật ký. Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác ký, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức tín dụng khuyết người đại diện theo pháp luật, văn bản đề nghị của tổ chức tín dụng là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ký. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác, thành viên Hội đồng thành viên khác ký thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật và hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật;
3. Hồ sơ đính kèm danh mục hồ sơ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư này.”.
	Khoản 1 Điều 1

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 3 như sau:

“2. Văn bản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự:

a) Đối với tổ chức tín dụng: Văn bản do người đại diện theo pháp luật ký. 
Trường hợp tổ chức tín dụng khuyết người đại diện theo pháp luật, văn bản đề nghị của tổ chức tín dụng là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ký. Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác ký hoặc trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác, thành viên Hội đồng thành viên khác ký hoặc trường hợp người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu ủy quyền cho người khác ký thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật và hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật;

Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khuyết người đại diện theo pháp luật, không có Chủ tịch Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không đủ số lượng thành viên tối thiểu hoặc còn 01 thành viên, văn bản đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng phải do người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu ký.”.

3. Hồ sơ đính kèm danh mục hồ sơ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 Thông tư này.”.

	- Điểm a khoản 2: DTTT sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại (Điều 11, 73, 74 Luật Các TCTD năm 2024, khoản 2, khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020): Kế thừa quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN, trong đó:

+ Sửa đổi, bổ sung quy định “Trường hợp tổ chức tín dụng khuyết người đại diện theo pháp luật, văn bản đề nghị của tổ chức tín dụng là văn bản của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ký. Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác ký hoặc trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác, thành viên Hội đồng thành viên khác ký hoặc trường hợp người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu ủy quyền cho người khác ký thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật và hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật;” để phù hợp với các tình huống phát sinh thực tế liên quan đến khuyết người đại diện theo pháp luật của TCTD.
+ Bổ sung quy định: “Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khuyết người đại diện theo pháp luật, không có Chủ tịch Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng không đủ số lượng thành viên tối thiểu hoặc còn 01 thành viên, văn bản đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng phải do người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu ký.”, lý do: (i) Để tháo gỡ vướng mắc do thực tiễn phát sinh trường hợp nêu trên nhưng chưa có cơ sở pháp lý để TCTD thực hiện và NHNN xem xét, quyết định; (ii) Theo điểm c khoản 1 Điều 73 Luật Các TCTD năm 2024 quy định chủ sở hữu có quyền bổ nhiệm nhân sự Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc của TCTD; theo đó, đối với trường hợp nêu trên việc giao thẩm quyền ký văn bản đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của TCTD là phù hợp với khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Khoản 3 Điều 3: DTTT sửa đổi, bổ sung cụm từ “gửi bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại” thành “nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến” để phù hợp với quy định về cách thức tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 16 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung).

	
	Điều 4. Thẩm quyền chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở trên địa bàn, thuộc đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.
	Khoản 2 Điều 1 

 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại.

2. Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trụ sở trên địa bàn, thuộc đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.”.

	- Tại khoản 1 Điều 4: sửa đổi thẩm quyền chấp thuận của Thống đốc NHNN thành “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại” để phù hợp với việc phân cấp chấp thuận nhân sự của loại hình TCTD phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại khoản 2 Điều 4 DTTT.
- Bổ sung khoản 2 Điều 4: DTTT bổ sung theo hướng phân cấp từ Thống đốc NHNN xuống Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện thủ tục xem xét, chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm giảm các khâu trung gian, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành địa phương “Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”); Mặt khác, việc phân cấp từ Thống đốc NHNN xuống Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng đối với TCTD phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này) có cơ sở để thực hiện: (1) Đối với TCTD phi ngân hàng: (i) Thứ nhất TCTD phi ngân hàng không nhận tiền gửi của cá nhân và nội dung hoạt động hạn chế hơn so với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó, phân cấp giúp giảm thiểu thủ tục hành chính trong nội bộ NHNN đối với việc xem xét, chấp thuận chức danh của NHNN đối với nhân sự dự kiến của loại hình TCTD này; (ii) Thứ hai là thống nhất về phân cấp đối với loại hình TCTD phi ngân hàng đang được NHNN sửa đổi tại Thông tư quy định về mạng lưới của TCTD phi ngân hàng, Thông tư quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng; (2) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này): Việc phân cấp giúp giảm thiểu thủ tục hành chính trong nội bộ NHNN, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện đối với việc xem xét, chấp thuận chức danh của NHNN đối với nhân sự dự kiến của loại hình này; đồng thời thủ tục hành chính này không phức tạp, chỉ phải lấy ý kiến của các đơn vị liên quan của NHNN để quyết định được thủ tục hành chính. 
- Tại khoản 3 Điều 4: DTTT kế thừa quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung); đồng thời sửa đổi thứ tự của khoản 2 thành khoản 3 Điều 4 để đảm bảo phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Điều 4.

	
	
	Khoản 3 Điều 1 

3. Bổ sung Điều 5a vào sau Điều 5 như sau:

“Điều 5a. Về đánh giá có đạo đức nghề nghiệp đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

1. Tính tuân thủ

Những trường hợp sau đây được đánh giá là không đảm bảo có đạo đức nghề nghiệp: 

a) Người liên quan phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 
b) Người liên quan được nêu tên tại kết luận thanh tra có trách nhiệm dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
c) Người bị xử phạt vi phạm hành chính về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký quyết định xử phạt cảnh cáo hoặc 01 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác hoặc 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

d) Người liên quan được nêu tên chịu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định của pháp luật nêu tại kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà kiến nghị liên quan đến các vi phạm đó chưa được cấp có thẩm quyền đánh giá đã hoàn thành việc khắc phục, chỉnh sửa. 

2. Ngoài các quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó ban hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trừ trường hợp cấp phép mới.”. 
	DTTT bổ sung quy định hướng dẫn về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 Luật Các TCTD 2024: “b) Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;”, cụ thể:
- Tại khoản 1 Điều 5a: (i) Điểm a khoản 1 Điều 5a: Tham khảo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 42 Luật Các TCTD năm 2024; (ii) Điểm b, c khoản 1 Điều 5a: Tham khảo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bố sung) để đảm bảo định lượng, có tính khả thi trong thực hiện. Đây là các thông tin thu thập, khai thác, sử dụng qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước.

- Tại khoản 2 Điều 5a: Căn cứ các quy định tại khoản 2 Điều 5a DTTT là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc)  phải đáp ứng các quy định về quy tắc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó ban hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, trừ trường hợp cấp phép mới: (i) Tổ chức tín dụng phải xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp (Điều 16 Quyết định số 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng);(ii) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp (Điều 22 Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung); (iii) Hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Điều 5. Yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ và Điều 67. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018); (iv) Hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho tổ chức tín dụng phi ngân hàng (điểm d khoản 1 Điều 4 về yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ tại Thông tư số 14/2023/TT-NHNN ngày 20/11/2023 của Thống đốc NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Đồng thời, tham khảo tài liệu về Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng được ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HHNH của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Cơ quan TTGSNH đã tìm hiểu và tham khảo thêm một số tài liệu có quy định về “đạo đức nghề nghiệp” để cụ thể hóa hơn về nội dung này như: quy định về “đạo đức nghề nghiệp” theo thông lệ quốc tế tại Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS); một số văn bản hướng dẫn về quy tắc, chuẩn mực “đạo đức nghề nghiệp” tại Việt Nam (cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện công vụ; cho cán bộ, đảng viên; cho một số ngành, nghề của các Bộ, ngành khác)).

	
	Điểm c, d khoản 1 Điều 6. Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng

“c) Cơ cấu, danh sách các thành viên của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại và dự kiến sau khi bầu, bổ nhiệm của tổ chức tín dụng (trường hợp dự kiến nhân sự bầu, bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát), trong đó:

(i) Đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần: nêu rõ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên độc lập, thành viên không phải là người điều hành, số lượng thành viên là người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng; số lượng thành viên Ban kiểm soát, số lượng thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát;
(ii) Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn: nêu rõ số lượng thành viên Hội đồng thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát, số lượng thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát.”

d) Đánh giá về việc nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó đánh giá cụ thể việc đáp ứng đối với từng điều kiện.”
	Khoản 4 Điều 1

 4. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d khoản 1 Điều 6 như sau:

“c) Cơ cấu, danh sách các thành viên của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát hiện tại và dự kiến sau khi bầu, bổ nhiệm của tổ chức tín dụng (trường hợp dự kiến nhân sự bầu, bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát), trong đó:

(i) Đối với tổ chức tín dụng là công ty cổ phần: nêu rõ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên độc lập, thành viên không phải là người điều hành, số lượng thành viên là người có liên quan, số lượng thành viên Ban kiểm soát;

(ii) Đối với tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn: nêu rõ số lượng thành viên Hội đồng thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát.

d) Đánh giá về việc nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng (bao gồm về đánh giá có đạo đức nghề nghiệp quy định tại Điều 5a Thông tư này) và các quy định của pháp luật có liên quan, trong đó đánh giá cụ thể việc đáp ứng đối với từng điều kiện.”.
	1. Lý do sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 6 như sau:
DTTT sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 69  và Điều 51 Luật Các TCTD năm 2024, trong đó:

- Tiết (i) điểm c khoản 1: 

+ Bỏ trích dẫn khoản, điều tham chiếu“tại khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng” để phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 69 Luật Các TCTD năm 2024.

+ Bỏ cụm từ “số lượng thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát” để phù hợp với quy định tại Điều 51 về Ban kiểm soát (trước là Điều 44 Luật cũ) đã không còn quy định về số lượng thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát.
- Tiết (ii) điểm c khoản 1: tương tự tại tiết (i), bỏ cụm từ “số lượng thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát” để phù hợp với quy định tại Điều 51 về Ban kiểm soát (trước là Điều 44 Luật cũ) đã không còn quy định về số lượng thành viên chuyên trách của Ban kiểm soát.

2. Lý do sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 6 như sau:
+ Sửa đổi cụm từ “điều kiện, tiêu chuẩn” thành “tiêu chuẩn, điều kiện” để thống nhất với thuật ngữ tại các quy định của Luật Các TCTD năm 2024.
+ Bổ sung cụm từ “(bao gồm về đánh giá có đạo đức nghề nghiệp quy định tại Điều 5a Thông tư này)” để phù hợp với quy định tại Điều 5a hướng dẫn mới về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp” tại khoản 3 Điều 1 DTTT nêu trên.

	
	Khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 6. Hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng
	Khoản 5 Điều 1

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều 6 như sau:
	DTTT sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định mới tại Điều 41, Điều 42 Luật Các TCTD năm 2024 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng; về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ (trước đây là Điều 50 và Điều 33 Luật cũ), trong đó:

	
	 “7. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:

a) Đối với điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: 

(i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng);

(ii) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.

b) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”: 

(i) Nội dung Điều lệ của doanh nghiệp quy định về người quản lý, điều hành;

(ii) Bản sao các báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang công tác;

(iii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại doanh nghiệp của nhân sự.

c) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.”
	a) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:

“7. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên tổ chức tín dụng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:

a) Đối với điều kiện “có ít nhất 3 năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng”:

(i) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định về người quản lý, điều hành;

(ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự.

b) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng”:

(i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận hoặc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;
(ii) Nội dung Điều lệ hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp quy định về người quản lý;

(iii) Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang là người quản lý (áp dụng đối với trường hợp là doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng);
(iv) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của nhân sự.

c) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại các bộ phận này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.

d) Đối với điều kiện “có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thời gian nhân sự làm việc tại bộ phận nghiệp vụ này hoặc bản sao các văn bản chứng minh bộ phận công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại bộ phận này.”.

	- Tiêu đề khoản 7: Sửa đổi điều tham chiếu “Điều 50” thành “Điều 41” tại khoản 7.

- Tại điểm a khoản 7:

+ Bỏ từ “của”, bỏ cụm từ: “hoặc có ít nhất 5 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán”; bỏ điều kiện và tài liệu chứng minh nhân sự là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng: “(i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng)”; bỏ cụm từ: “doanh nghiệp” để phù hợp với điểm d khoản 1 Điều 41 Luật các TCTD năm 2024 đã bỏ các điều kiện này.

+ (ii) điểm a khoản 7 DTTT: Kế thừa quy định (iii) điểm a khoản 7 tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và sửa đổi cụm từ “đơn vị” thành “tổ chức tín dụng” đảm bảo phù hợp với đối tượng quy định tại điểm a Điều 41 Luật Các TCTD năm 2024.

- Tại điểm b khoản 7:

+ Kế thừa quy định tại điểm a và b khoản 7 Điều 6 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN.

+ Tương tự như quy định tại điểm a khoản 7, DTTT sửa đổi, bổ sung tài liệu chứng minh nhân sự là người quản lý doanh nghiệp: 

“(i) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận hoặc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp” kế thừa quy định tại tiết (i) điểm a khoản 7 Điều 6 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và bổ sung cụm từ “hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc xác nhận hoặc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp” để phù hợp với văn bản, tài liệu của loại hình doanh nghiệp được thành lập ở nước ngoài;

“(ii) Nội dung Điều lệ hoặc quy định nội bộ của doanh nghiệp quy định về người quản lý”: kế thừa quy định tại tiết (i) điểm b khoản 7 Điều 6 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và bổ sung cụm từ “hoặc quy định nội bộ” để phù hợp với văn bản, tài liệu của loại hình doanh nghiệp được thành lập ở nước ngoài;

“(iii) Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của doanh nghiệp nơi nhân sự dự kiến đã hoặc đang là người quản lý (áp dụng đối với trường hợp là doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng);: kế thừa quy định tiết (ii) điểm b khoản 7  Điều 6 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN; đồng thời, sửa đổi cụm từ “công tác” thành “là người quản lý (áp dụng đối với trường hợp là doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng)” đảm bảo thống nhất với quy định tại điểm d khoản 1 Luật Các TCTD năm 2024 và quy định đối với chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) tại tiết (i) điểm 8 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN; bỏ điều kiện và tài liệu chứng minh nhân sự là “người điều hành” đối với nhân sự làm việc tại doanh nghiệp để phù hợp với điểm d khoản 1 Điều 41 Luật các TCTD năm 2024 đã bỏ điều kiện này.

+ Tại nội dung về tài liệu chứng minh: DTTT chỉnh sửa tương ứng để phù hợp với điều kiện đã được sửa đổi nêu trên, theo đó đối với nhân sự làm việc tại doanh nghiệp thì cung cấp tài liệu “Điều lệ” của doanh nghiệp về người quản lý (bỏ nội dung Điều lệ về người điều hành).

- Tại điểm c khoản 7:

Tương tự như quy định tại điểm a khoản 7, DTTT bỏ điều kiện và tài liệu chứng minh nhân sự làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về “ngân hàng” để phù hợp với điểm d khoản 1 Điều 41 Luật Các TCTD năm 2024 đã bỏ điều kiện này.

- Tại điểm d khoản 7:
Để phù hợp với điều kiện mới quy định điểm d khoản 1 Điều 41 Luật các TCTD năm 2024: “Có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, DTTT bổ sung quy định tại điểm d khoản 7 về điều kiện và tài liệu chứng minh tương ứng đối với nhân sự.

	
	 “8. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:

a) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm làm người điều hành của tổ chức tín dụng”: 

(i) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định về người điều hành;

(ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự.”
	b) Sửa đổi, bổ sung tiêu đề và điểm a khoản 8 như sau:

“8. Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng quy định tại điểm d khoản 4 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng, cụ thể:

a) Đối với điều kiện “có ít nhất 5 năm làm người điều hành tổ chức tín dụng”: 

(i) Nội dung Điều lệ của tổ chức tín dụng quy định về người điều hành;

(ii) Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ của nhân sự hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại tổ chức tín dụng của nhân sự.”.
	DTTT sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định mới tại khoản 4 Điều 41 Luật Các TCTD năm 2024 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với người quản lý, người điều hành và một số chức danh khác của tổ chức tín dụng (trước đây là khoản 4 Điều 50 Luật cũ), trong đó sửa đổi, bổ sung điều tham chiếu và bỏ từ “của”:
- Kế thừa quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và sửa đổi điều tham chiếu “Điều 50” thành “Điều 41” tại tiêu đề của khoản 8;

- Bỏ từ “của” tại nội dung điểm a khoản 8 (nội dung (i) và (ii) điểm a giữ nguyên).

	
	 “9. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.”
	c) Sửa đổi, bổ sung khoản 9 như sau:

“9. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán” đối với nhân sự dự kiến giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi nhân sự đã hoặc đang làm việc xác nhận nhân sự làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán và thời gian nhân sự làm việc tại lĩnh vực này hoặc bản sao các văn bản chứng minh lĩnh vực công tác, thời gian đảm nhận nhiệm vụ của nhân sự tại lĩnh vực này.”.
	DTTT sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định mới tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Các TCTD năm 2024 về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng (trước đây là điểm c khoản 3 Điều 50 Luật cũ), trong đó sửa đổi, bổ sung điều tham chiếu và thay đổi trật tự sắp xếp các lĩnh vực nhân sự làm việc trực tiếp:

- Kế thừa quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và sửa đổi cụm từ “ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán” và điều tham chiếu“Điều 50” thành “tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán” và “Điều 41” tại khoản 9.

	
	“10. Đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm thuộc trường hợp quy định tại điểm đ, e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng.”
	d) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 như sau:

“10. Đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42, điểm đ, e khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng; cử, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự dự kiến tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ.”.
	Sửa đổi, bổ sung điểm, khoản, điều tham chiếu “điểm đ, e khoản 2 Điều 33” thành “điểm c khoản 1 Điều 42, điểm đ, e khoản 2 Điều 42”; cụm từ“cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng” thành “cử nhân sự dự kiến làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng; cử, chỉ định, bổ nhiệm nhân sự dự kiến tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ” tại khoản 10 Điều 6 để phù hợp với quy định loại trừ trường hợp người được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát tổ chức tín dụng/doanh nghiệp/cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của Doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% Vốn điều lệ trở lên tại tổ chức tín dụng tại điểm c khoản 1 Điều 42, điểm đ, e khoản 2 Điều 42 Luật Các TCTD năm 2024 về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ (trước đây là điểm c khoản 1 Điều 33, điểm đ, e khoản 2 Điều 33 Luật cũ).

	
	
	Khoản 6 Điều 1

6. Bổ sung khoản 11 vào sau khoản 10 Điều 6 như sau:

“11. Tài liệu chứng minh việc đáp ứng về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp”:
a) Bản tự đánh giá và cam kết của nhân sự về việc nhân sự đáp ứng về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp” quy định tại Điều 5a chi tiết Phụ lục số 01 Thông tư này.
b) Văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã từng công tác theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.”.
	DTTT bổ sung tài liệu chứng minh việc đáp ứng về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp” quy định tại Điều 5a DTTT vào hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bản tự đánh giá và cam kết của nhân sự; văn bản đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã từng công tác) để cá nhân tự đánh giá và cam kết/TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự đã từng công tác đánh giá nhân sự đủ điều kiện việc đáp ứng về “có đạo đức nghề nghiệp” đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 5a về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp” tại khoản 3 Điều 1 DTTT.

	
	Khoản 3 Điều 7. Hồ sơ đề nghị chấp thuận dự kiến bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

3. Các hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 3, 5, 6, 8 Điều 6 Thông tư này.
	Khoản 7 Điều 1:

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:

“3. Các hồ sơ, tài liệu quy định tại khoản 3, 5, 6, 8, 11 Điều 6 Thông tư này.”.
	DTTT bổ sung khoản tham chiếu “khoản 11” vào khoản 3 Điều 7 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) để đảm bảo phù hợp với quy định khoản 11 Điều 6 DTTT (khoản 6 Điều 1 DTTT)

	
	Điều 9. Thực hiện việc rà soát tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải rà soát, đánh giá về việc nhân sự dự kiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước.
	Khoản 8 Điều 1

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:

“Điều 9. Thực hiện việc rà soát tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải rà soát, đánh giá về việc nhân sự dự kiến đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của các hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến đã từng công tác chịu trách nhiệm đánh giá về việc đáp ứng về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp” theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.”.
	DTTT bổ sung khoản 2 Điều 9 về trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi nhân sự dự kiến đã từng công tác trong việc đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện “có đạo đức nghề nghiệp” trên cơ sở các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp do chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó ban hành theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 5a về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp” tại khoản 3 Điều 1 DTTT nêu trên.

	
	Điểm a, b khoản 1 Điều 11. Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo 

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kịp thời thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước về những thay đổi liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến được bầu, bổ nhiệm phát sinh trong quá trình Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự hoặc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự cho đến khi nhân sự được bầu, bổ nhiệm theo quy định sau đây:

a) Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này: gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;

b) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này: gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở.
	Khoản 9 Điều 1

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kịp thời thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước về những thay đổi liên quan đến việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến được bầu, bổ nhiệm phát sinh trong quá trình Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự hoặc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự cho đến khi nhân sự được bầu, bổ nhiệm theo quy định sau đây:

a) Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này: gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;

b) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này: gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở.”.
	DTTT sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 để phù hợp với quy định tại khoản 2, 3 Điều 4 DTTT, trong đó: 

- Kế thừa quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN.

- Tại điểm a khoản 1 Điều 11: Bổ sung khoản tham chiếu “khoản 2”.

- Tại điểm b khoản 1 Điều 11: Sửa đổi khoản tham chiếu “khoản 2” thành “khoản 3”.

	
	Khoản 1 Điều 12. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm là đầu mối đánh giá việc đáp ứng hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư này; lấy ý kiến các đơn vị liên quan; tổng hợp và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	Khoản 10 Điều 1

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 12 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm là đầu mối đánh giá việc đáp ứng hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư này; lấy ý kiến các đơn vị liên quan; tổng hợp và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại nêu tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này; có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.”.
b) Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 như sau:

“4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày chi nhánh ngân hàng nước ngoài có văn bản thông báo cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư này về danh sách bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”.
	- DTTT bổ sung b khoản 10 và điểm b khoản 11 để phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Các TCTD năm 2024: “Điều 27. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép

4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định việc thông báo thông tin về cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy phép; thông tin về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Trưởng văn phòng đại diện nước ngoài và các thông tin có liên quan cho cơ quan đăng ký kinh doanh để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã.”.

- DTTT sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 10 trên cơ sở kế thừa quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung): Bổ sung khoản tham chiếu “khoản 2” và cụm từ “của ngân hàng thương mại nêu tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này; có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận dự kiến nhân sự của tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này” để phù hợp với sửa đổi quy định khoản 1 và khoản 2 Điều 4 DTTT.
- DTTT sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 11 trên cơ sở kế thừa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung): (i) Sửa đổi khoản tham chiếu “khoản 2” thành “khoản 3” tại khoản 1 Điều 13 để phù hợp với việc thay đổi thứ tự các khoản  tại Điều 4 DTTT; (ii) Bổ sung cụm từ “(theo mẫu Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này)” tại khoản 2 Điều 13 làm cơ sở để NHNN chi nhánh cung cấp thông tin/tham gia ý kiến trên cơ sở đề nghị của Cơ quan TTGSNH liên quan đến việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến (thông tin chi tiết theo quy định tại khoản 1 Điều 5a DTTT) phù hợp với quy định tại Điều 5a về đánh giá “có đạo đức nghề nghiệp” tại khoản 3 Điều 1 DTTT.



	
	Khoản 1, 2 Điều 13. Trách nhiệm của Ngân hàng nhà nước chi nhánh  

1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm đánh giá việc đáp ứng hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư này; lấy ý kiến các đơn vị liên quan; có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận dự kiến nhân sự của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản theo đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
	Khoản 11 Điều 1

11. Sửa đổi khoản 1, 2, bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 13 như sau:

a) Sửa đổi khoản 1, 2 như sau:

“1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm đánh giá việc đáp ứng hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự dự kiến của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư này; lấy ý kiến các đơn vị liên quan; có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận dự kiến nhân sự của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm tham gia ý kiến bằng văn bản (theo mẫu Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này) trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.”.
b) Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 như sau:
“5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày chi nhánh ngân hàng nước ngoài có văn bản thông báo cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư này về danh sách bổ nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.”.
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	Điều 2. Thay thế Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài bằng Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.


	1. Lý do thay thế Phụ lục số 01 tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) thành Phụ lục số 01 DTTT như sau:

- Bổ sung yêu cầu “- Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản: ghi cụ thể tên đơn vị và thời điểm bị tuyên bố phá sản, chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ” tại gạch đầu dòng thứ hai điểm 3 Phụ lục số 01 DTTT làm cơ sở có thông tin xem xét việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 điều 42 Luật Các TCTD năm 2024.
- Sửa đổi, bổ sung thông tin, điều kiện cá nhân cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a tại khoản 3 Điều 1 DTTT trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm 5 Phụ lục số 01 DTTT: “- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh ….. tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Trong đó, tôi cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) trong quá trình công tác tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có).” để thể hiện rõ thông tin cá nhân cam kết tuân thủ về việc có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a tại khoản 3 Điều 1 DTTT trong quá trình công tác tại các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để từ đó có thông tin, làm cơ sở xem xét, đánh giá việc cá nhân đáp ứng có đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Điều 5a tại khoản 3 Điều 1 DTTT và thống nhất, phù hợp quy định tại điểm a khoản 11 Điều 6 DTTT.
- Sửa đổi dẫn chiếu trích dẫn điểm c khoản 5 từ “điểm e khoản 2 Điều 33” thành “điểm e khoản 2 Điều 42”, điểm d khoản 5 từ “điểm c, d khoản 1 Điều 33” thành “điểm c khoản 1 Điều 42” và khoản 6 từ “điểm đ, h khoản 1 Điều 33” thành “điểm d, g khoản 1 Điều 42” để phù hợp với sửa đổi điều khoản tương ứng tại Luật Các TCTD năm 2024.

2. Lý do thay thế Phụ lục số 02 tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) như sau: 

Sửa đổi khoản, điều tham chiếu “khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62” thành “khoản 24 Điều 4, khoản 3 Điều 69” để phù hợp với sửa đổi điều khoản tương ứng tại Luật Các TCTD năm 2024; đồng thời, bổ sung nội dung “Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có, trường hợp người có liên quan đã mất ghi rõ đã mất” tại phần (1) ghi chú Phụ lục số 02 (phần (1) Phụ lục số 02 DTTT) nhằm đảm bảo người khai kê khai đầy đủ thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục này.​
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	Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
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	Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

2. Thông tư này bãi bỏ khoản 2 Điều 8 Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình, cung cấp thông tin, giấy tờ về dân cư khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng.
	Hiệu lực thi hành phù hợp với hiệu lực thi hành của Luật Các TCTD năm 2024.




